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Xác suất thực nghiệm 

- Xác suất thực nghiệm là khả năng xảy ra một sự kiện gì đó 

- VD: Tung đồng xu, tung xúc xắc, đập bài, trò chơi chiếc nón kỳ diệu, trò bịt mắt đập niêu 

                             

                             

 

 

Mục tiêu bài học 

 

- Nhận biết các loại dữ liệu 

- Nhận biết tính hợp lý của dữ liệu 

- Các phương pháp thu thập dữ liệu 

 

1. Dữ liệu thống kê 
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- Các thông tin thu được ở trên như nhiệt độ thấp nhất, nhiệt độ cao nhất, ngày không mưa,… được gọi là dữ 

liệu. Trong các dữ liệu ấy, có dữ liệu là số (số liệu), có dữ liệu không phải là số. 

 

- Các thông tin thu được từ các bảng biểu, bài báo, câu chuyện, đoạn văn,.. được gọi là các dữ liệu 

- Trong các dữ liệu, có dữ liệu là số (được gọi là số liệu), có dữ liệu không phải là số 

Ví dụ 1 

An cùng bạn liệt kê tên một số loài thực vật để làm bài tập môn Khoa học tự nhiên, được dãy dữ liệu như sau: 

Dương xỉ, thông, dừa, rêu, đậu, bưởi, vi khuẩn 

a) Dữ liệu trên có phải là số liệu không? 

b) Em hãy chỉ ra dữ liệu không hợp lí (nếu có) trong dãy dữ liệu trên 

Lời giải: 

a) Dữ liệu trên không phải số liệu 

b) Dữ liệu không hợp lí là: vi khuẩn 

Luyện tập 1 

Cho hai dãy dữ liệu như sau: 

(1) Số học sinh các lớp 6 trong phòng: 

35    42     87     38     40      41     38 
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(2) Tên món ăn yêu thích của các thành viên trong gia đình: 

Bánh chưng, pizza, canh cua, gà rán, rau muống luộc, cá kho, rượu vang 

a) Trong các dãy dữ liệu trên, dãy nào là dãy số liệu? 

b) Hãy tìm dữ liệu không hợp lí (nếu có) trong mỗi dãy dữ liệu trên 

Lời giải: 

a) Dãy (1) là dãy số liệu 

b) Dãy (1): dữ liệu không hợp lí là: 87 

Dãy (2): dữ liệu không hợp lí là: rượu vang 

- Dữ liệu mà có thể thể hiện bằng số lượng hay cân, đong, đo, đếm, tính toán được thì thường là số liệu 

 

 

2. Thu thập dữ liệu thống kê 

- Quân muốn thu thập số liệu về số lượng học sinh đeo kính trong một số lớp học để làm một dự án học tập 

Em hãy giúp Quân bằng cách quan sát và đếm xem lớp em có bao nhiêu bạn đeo kính 

- Vuông gieo một đồng xu 5 lần và ghi lại kết quả như bảng bên (mỗi gạch ứng với một lần xuất hiện) 

Em hãy gieo một đồng xu 10 lần và ghi lại kết quả theo cách tương tự 

 

VD1: Lớp em chuẩn bị tổ chức một buổi liên hoan cuối năm. Lớp trưởng muốn thống kê các món ăn mà các 

thành viên trong lớp thích nhất để chuẩn bị tiệc. Hãy đưa ra một cách thu thập ý kiến của tất cả các thành viên 

trong lớp 

  Lập phiếu hỏi 

- Có nhiều cách để thu thập dữ liệu như quan sát, làm thí nghiệm, lập phiếu hỏi,… hay thu thập từ nguồn có sẵn 

như sách báo, internet, truyền hình,… 

- Mỗi cách thu thập có những ưu nhược điểm khác nhau và được ứng dụng tùy theo hoàn cảnh cụ thể 

- Người ta thường lập các bảng biểu để thu thập, ghi chép dữ liệu 

VD2: Thống kê số người tham gia giao thông vượt đèn đỏ 
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3. Áp dụng 

9.1: Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu, dữ liệu nào không phải là số liệu? 

1. Cân nặng của trẻ sơ sinh (đơn vị tính là gam) 

2. Quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế 

3. Chiều cao trung bình của một số loại cây thân gỗ (đơn vị tính là mét) 

9.3: Bảng sau cho biết số anh chị em ruột trong gia đình của 35 học sinh lớp 6A 

Số anh chị em ruột 0 1 2 3 

Số học sinh 18 12 15 1 

Hãy tìm điểm không hợp lí trong bảng thống kê trên? 

9.4: Hãy tìm dữ liệu không hợp lí (nếu có) trong dãy dữ liệu sau: 

Thủ đô của một số quốc gia châu Á: 

Hà Nội          Bắc Kinh           Paris 

Tokyo           Đà Nẵng 

9.5: Để hoàn thành bảng sau, em sẽ sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu nào? 

Cây Môi trường sống Dạng thân Kiểu lá 

Đậu    

Bèo tây    

9.6: Hãy lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu về phương tiện đến trường của các thầy, cô giáo trong trường em 

Bài 1: Trong các dữu liệu sau, dữ liệu nào là số liệu, dữ liệu nào không phải là số liệu? 

- Số cuốn sách mỗi bạn học sinh lớp 6A đọc được trong 1 tháng 

- Tên sách mỗi bạn học sinh lớp 6A đã đọc được trong 1 tháng 

- Chiều cao của mỗi bạn học sinh lớp 6A 

- Tên của các bạn học sinh trong lớp 6A 

- Số học sinh nghỉ học tuần này của lớp 6A 

- Tên học sinh nghỉ học tuần này của lớp 6A 

- Lý do học sinh nghỉ học tuần này của lớp 6A 

Bài 2: COVID – 19 có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hệ hô hấp, bao gồm đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. 

Các bộ phận trên cơ thể liên quan đến hệ hô hấp là: phế quản, phổi, mũi, họng, chân,… 
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Hãy tìm dữ liệu không hợp lí nếu có trong thống kê trên 

Bài 3: Các bộ phận trên cơ thể người: hệ tuần hoàn; hệ hô hấp; hệ thần kinh; hệ vận động; hệ tiêu hóa; hệ nội 

tiết; hệ bài tiết; hệ sinh sản; hệ quần áo 

Hãy tìm dữ liệu không hợp lí nếu có trong thống kê trên 

Bài 4: Lớp 6A5 có 40 học sinh. Kết thúc học kì 1, lớp trưởng Diệu Ly thu thập dữ liệu về tình hình đánh giá 

học sinh ở mức Tốt, Khá, Đạt, Chưa Đạt bằng cách hỏi từng bạn và lập thành một bảng như sau: 

Đánh giá Tốt Khá Đạt Chưa Đạt Tổng số 

Số lượng 25 10 6 0  

Hãy tìm điểm không hợp lí (nếu có) trong bảng thống kê trên và giải thích 

Bài 5: Lớp phó sự kiện Khánh Vy muốn tổ chức sinh nhật chung cho các bạn cùng tháng. Khánh Vy cần phải 

liệt kê từng tháng có bao nhiêu bạn sinh nhật để lớp chuẩn bị quà thì nên sử dụng phương pháp nào để thu thập 

dữ liệu trong các phương pháp: quan sát, làm thí nghiệm, lập phiếu hỏi? Tại sao? 

Bài 6: Để thu thập dữ liệu về các quốc gia đông dân nhất trên thế giới hiện nay, em nên dùng phương pháp thu 

thập dữ liệu nào? 

Bài 7: Để ước tính số người tham gia giao thông vào giờ cao điểm tại cổng trường, bạn Hân nên dùng phương 

pháp thu thập dữ liệu nào trong các phương pháp: làm thí nghiệm, lập phiếu hỏi, quan sát, tìm kiếm trên 

internet? Tại sao? 

 

4. Hướng dẫn lời giải 

9.1: Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu, dữ liệu nào không phải là số liệu? 

1. Cân nặng của trẻ sơ sinh (đơn vị tính là gam) 

2. Quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế 

3. Chiều cao trung bình của một số loại cây thân gỗ (đơn vị tính là mét) 

Lời giải: 

Dữ liệu 1, 3 là số liệu 

Dữ liệu 2 không phải là số liệu 

9.3: Bảng sau cho biết số anh chị em ruột trong gia đình của 35 học sinh lớp 6A 

Số anh chị em ruột 0 1 2 3 

Số học sinh 18 12 15 1 

Hãy tìm điểm không hợp lí trong bảng thống kê trên? 

Lời giải: 

Tổng số học sinh: 18 12 5 1 36 35+ + + =   

9.4: Hãy tìm dữ liệu không hợp lí (nếu có) trong dãy dữ liệu sau: 

Thủ đô của một số quốc gia châu Á: 

Hà Nội          Bắc Kinh           Paris 

Tokyo           Đà Nẵng 
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Lời giải: 

Dữ liệu không hợp lí: Đà Nẵng 

9.5: Để hoàn thành bảng sau, em sẽ sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu nào? 

Cây Môi trường sống Dạng thân Kiểu lá 

Đậu    

Bèo tây    

Lời giải: 

Có thể áp dụng phương pháp: quan sát, tra cứu dữ liệu qua internet 

9.6: Hãy lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu về phương tiện đến trường của các thầy, cô giáo trong trường em 

Bài 1: Trong các dữu liệu sau, dữ liệu nào là số liệu, dữ liệu nào không phải là số liệu? 

- Số cuốn sách mỗi bạn học sinh lớp 6A đọc được trong 1 tháng 

- Tên sách mỗi bạn học sinh lớp 6A đã đọc được trong 1 tháng 

- Chiều cao của mỗi bạn học sinh lớp 6A 

- Tên của các bạn học sinh trong lớp 6A 

- Số học sinh nghỉ học tuần này của lớp 6A 

- Tên học sinh nghỉ học tuần này của lớp 6A 

- Lý do học sinh nghỉ học tuần này của lớp 6A 

Lời giải: 

- Số cuốn sách mỗi bạn học sinh lớp 6A đọc được trong 1 tháng: Số liệu 

- Tên sách mỗi bạn học sinh lớp 6A đã đọc được trong 1 tháng: Không phải số liệu 

- Chiều cao của mỗi bạn học sinh lớp 6A: Số liệu 

- Tên của các bạn học sinh trong lớp 6A: Không phải số liệu 

- Số học sinh nghỉ học tuần này của lớp 6A: Số liệu 

- Tên học sinh nghỉ học tuần này của lớp 6A: Không phải số liệu 

- Lý do học sinh nghỉ học tuần này của lớp 6A: Không phải số liệu 

Bài 2: COVID – 19 có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hệ hô hấp, bao gồm đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới. 

Các bộ phận trên cơ thể liên quan đến hệ hô hấp là: phế quản, phổi, mũi, họng, chân,… 

Hãy tìm dữ liệu không hợp lí nếu có trong thống kê trên 

Lời giải: 

Dữ liệu không hợp lí trong thống kê trên là: chân 

Bài 3: Các bộ phận trên cơ thể người: hệ tuần hoàn; hệ hô hấp; hệ thần kinh; hệ vận động; hệ tiêu hóa; hệ nội 

tiết; hệ bài tiết; hệ sinh sản; hệ quần áo 

Hãy tìm dữ liệu không hợp lí nếu có trong thống kê trên 

Lời giải: 

Dữ liệu không hợp lí trong thống kê trên là: hệ quần áo 
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Bài 4: Lớp 6A5 có 40 học sinh. Kết thúc học kì 1, lớp trưởng Diệu Ly thu thập dữ liệu về tình hình đánh giá 

học sinh ở mức Tốt, Khá, Đạt, Chưa Đạt bằng cách hỏi từng bạn và lập thành một bảng như sau: 

Đánh giá Tốt Khá Đạt Chưa Đạt Tổng số 

Số lượng 25 10 6 0  

Hãy tìm điểm không hợp lí (nếu có) trong bảng thống kê trên và giải thích 

Lời giải: 

Tổng số học sinh thống kê trong bảng: 25 10 6 41 40+ + =   

Bài 5: Lớp phó sự kiện Khánh Vy muốn tổ chức sinh nhật chung cho các bạn cùng tháng. Khánh Vy cần phải 

liệt kê từng tháng có bao nhiêu bạn sinh nhật để lớp chuẩn bị quà thì nên sử dụng phương pháp nào để thu thập 

dữ liệu trong các phương pháp: quan sát, làm thí nghiệm, lập phiếu hỏi? Tại sao? 

Lời giải: 

Bạn Khánh Vy có thể sửu dụng phương pháp lập phiếu hỏi hoặc hỏi trực tiếp 

Bài 6: Để thu thập dữ liệu về các quốc gia đông dân nhất trên thế giới hiện nay, em nên dùng phương pháp thu 

thập dữ liệu nào? 

Lời giải: 

Phương pháp thu thập dữ liệu nên dùng: tra cứu dữ liệu qua internet 

Bài 7: Để ước tính số người tham gia giao thông vào giờ cao điểm tại cổng trường, bạn Hân nên dùng phương 

pháp thu thập dữ liệu nào trong các phương pháp: làm thí nghiệm, lập phiếu hỏi, quan sát, tìm kiếm trên 

internet? Tại sao? 

Lời giải: 

Phương pháp thu thập dữ liệu nên dùng: quan sát. 

 

 

 


